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UBND PHƯỜNG GIA VIÊN 

 TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 5 

-------------***------------ 

Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ 2 - 3 tuổi 

Chủ đề: Mẹ và những người thân yêu của bé 

 

Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ 24/11 - 19/12 /2025 

Giáo viên: Quách Thị Hiền 

Lớp 2 tuổi C1 

 

 

Năm học: 2025 - 2026 
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II.DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 

hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh( nếu có) 

Đồ dùng gia đình 2 Từ  24/11 đến 5/12 Quách Thị Hiền 
 

Mẹ yêu của bé  1 Từ  8/12 đến 12/12 Quách Thị Hiền 
 

Người thân của bé 1 Từ 15/12 đến 19/12 Quách Thị Hiền 
 

 

III.CHUẨN BỊ: 

 

 Nhánh “Đồ dùng gia đình” 

 

Nhánh “Mẹ yêu của bé” Nhánh “Người thân của bé” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên 

- Tạo môi trường hoạt động với 

chủ đề. 

- Thiết kế các trò chơi về đồ dùng 

trong gia đình mình, sưu tầm các 

bài hát, câu chuyện về đồ dùng 

trong gia đình . Làm tranh gợi ý 

các góc chơi. 

   - Tranh ảnh đô dùng trong gia 

đình,tranh rỗng đồ dùng để trẻ di 

màu 

- Tạo môi trường hoạt động với chủ 

đề. 

-. Làm tranh gợi ý các góc chơi 

-Trò chuyện, trao đổi, tuyên truyền 

tới phụ huynh về nội dung, mục 

tiêu, các công việc phải làm trong 

chủ đề "mẹ yêu của bé " để vận 

động phụ huynh cùng tham gia 

 - Băng nhạc các bài hát về 

mẹ,video về công việc của mẹ hàng 

. - Tạo môi trường hoạt động với 

chủ đề. 

- Thiết kế các trò chơi về gia đình, 

sưu tầm các bài hát, câu chuyện 

,bài thơ về người thân trong gia 

đình 

- Làm tranh gợi ý các góc chơi. 

   - Băng nhạc bài hát “ Cháu yêu 

bà”,”Bố là tát cả”" lời chào". 

- Trao đổi với phụ huynh về  một 



3 
 

- Màu vẽ,đất nặn,hồ dán,giấy màu 

- Quyển album để trẻ làm album 

đồ dùng trong gia đình 

- Đồ dùng gia đình bằng bìa để trẻ 

trang trí 

- Tiếp tục tuyên truyền với phụ 

huynh về phòng chống dịch sốt 

xuất huyết, bệnh mùa thu. 

 

ngày 

- Các bài thơ: yêu mẹ,bàn tay me 

- Các câu chuyện về mẹ 

- Tiếp tục tuyên truyền với phụ 

huynh về phòng chống dịch bệnh 

sốt xuất huyết, thủy đậu. 

số biện pháp bảo vệ sức sức khỏe 

cho trẻ nhằm phòng dịch bệnh giao 

mùa, sốt xuất huyết. 

 

Nhà 

trường 

- Giúp đỡ tạo điều kiện cho lớp, 

ủng hộ cơ sở vật  chất 

- Giúp đỡ tạo điều kiện cho lớp, 

ủng hộ cơ sở vật  chất 

- Giúp đỡ tạo điều kiện cho lớp, 

ủng hộ cơ sở vật chất 

 

Phụ huynh - Phụ huynh giúp trẻ  có vốn hiểu  

biết về nội dung chủ đề 

  - Phụ huynh sưu tầm lịch cũ, 

báo, tranh ảnh có nội dung về đò 

dùng gia đình 

  -Trẻ có 1 số hiểu biết và gọi tên 

một số đồ dùng trong gia đình 

  - Phụ huynh chú ý hướng dẫn, 

giúp con quan sát và gọi tên một 

số đò dùng trong gia đình 

- Trò chuyện với trẻ về một số  

công việc của mẹ làm hàng ngày 

- Dạy trẻ kể về mẹ của bé 

  - Phụ huynh chú ý hướng dẫn, 

giúp con quan sát, nhận xét các 

hoạt động của mẹ yêu. 

- Trò chuyện với trẻ về công việc 

hàng ngày của một số thành viên 

trong gia đình 

- Sưu tầm tranh ảnh,đĩa phim, các 

phế liệu, học liệu để trẻ làm đồ chơi 

về chủ đề. 

  - Phụ huynh chú ý hướng dẫn, 

giúp con quan sát, nhận xét các 

hoạt động của một số người thân 

trong gia đình bé. 

 

Trẻ  - Trẻ ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ 

khi tới lớp. 

- Trẻ biết nghe lời cô, vui vẻ khi 

vào lớp. 

- Trẻ tâm thế thoải mái, vui vẻ. 
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ 

 

TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Đón, trả trẻ - Trò chuyện : 

+ Với trẻ về một số người thân gần gũi trong gia đình 

- Hướng dẫn: 

  + Trẻ biết chỉ, lấy, nói tên đồ dùng quen thuộc theo yêu cầu của người lớn. 

  + Tập cho trẻ biết nói cảm ơn, tạm biệt khi vào lớp 

   + Cô nhắc nhở trẻ tạm biệt cô, bố, mẹ và các bạn khi về 

   + Xem tranh, sách truyện về chủ đề. 

-Trò chơi: 

   + Chiếc hộp kì diệu. 

 

2 Thể dục sáng *  MĐYC: 

  - Bắt chước được một số động tác theo cô: giơ cao tay - đưa về phía trước - sang ngang 

  -Trẻ mạnh dạn tự tin, hừng thú tập theo cô một số động tác đơn giản. 

*BTPTC :  

- Khởi động: đi kiễng chân, đi bằng gót chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm kết hợp với 

bài hát: “Cả nhà thương nhau”. 

-Trọng động: Tập bài: thổi bóng 

+ ĐT1: Thổi bóng - Trẻ hít thật sâu rồi thở ra từ từ 

+ ĐT2: Đưa bóng lên cao - 2 tay trẻ cầm bóng đưa lên cao, rồi từ từ hạ xuống  

+ ĐT3: Cầm bóng lên - Trẻ cầm bóng nghiêng sang 2 bên. 

+ ĐT4: Bóng nẩy - Trẻ bật tại chỗ vừa bật vừa nói bóng nẩy.  
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 - Hồi tĩnh : 

Trẻ đi lại nhẹ  nhàng quanh sàn tập  

* Điểm danh. 

 

3  

 

 

 

Chơi - 

tập có 

chủ 

định 

 

 

 

Đồ 

dùng 

gia 

đình 

Ngày 24/11/25 

PTTC 

Đi bước qua hộp 

sữa 

Ngày 25/11/25 

PTNT 

Nhận biết một số 

đồ dùng trong gia 

đình 

Ngày 26/11/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Di màu đồ dùng 

gia đình 

 

Ngày 27/11/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nghe hát: cả nhà 

thương nhau 

Ngày 28/11/25 

PTNN 

Thơ: Chổi ngoan 

 

 

 

 

Ngày 1/12/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nghe hát: Chiếc 

khăn tay 

 

Ngày 2/12/25 

PTNT 

Nhận biết màu 

xanh- đỏ 

Ngày 3/12/25 

PTNN 

Truyện: Bé Na 

và chiếc nồi nhỏ 

 

Ngày 4/12/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nặn đôi đũa 

Ngày 5/12/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Chăm em ốm 

 

 

 

Mẹ 

yêu 

của bé 

Ngày 8/12/25 

PTTC 

Chơi cùng chai 

nhựa 

Ngày 9/12/25 

PTNT 

Tìm hiểu về mẹ 

của bé 

Ngày 10/12/25 

PTNN 

Thơ: yêu mẹ 

Ngày 11/12/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Mẹ của bé 

Ngày 12/12/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Dán trang trí áo 

tặng mẹ 

 

Người 

thân 

của bé 

Ngày 15/12/25 

PTTC 

Bé tập bóc trứng 

Ngày 16/12/25 

PTNT 

Tìm hiểu về 

người thân của bé 

Ngày 17/12/25 

PTNN 

Truyện: Cháu 

chào ông ạ 

Ngày 18/12/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Vẽ cuộn len tặng 

Ngày 19/12/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nghe hát : Cháu 
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bà yêu bà 

4  

 

 

 

 

 

 

 

Chơi  

- tập 

ngoài 

trời 

 

 

Đồ 

dùng 

gia 

đình 

Ngày 24/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát góc 

tuyên truyền lớp 

2c2 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Nhảy vào ô 

 3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

 

Ngày 25/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát góc 

thư viện 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Chi chi chành 

chành 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi tự do 

trong sân trường 

Ngày 26/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát quang 

cảnh sân trường 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Nu na nu nống. 

3. Chơi tự do:  

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

Ngày 27/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát giàn 

chong chóng 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Cáo và chim sẻ 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

Ngày 28/11/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát giàn 

hoa ở sân trường 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Con nhím 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi tự do 

trong sân trường 

 

Ngày 1/12/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát tranh 

ảnh góc xem 

sách 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Nhún bật tại 

chỗ 

Chơi tự do: 

 - Trẻ nhặt lá cây 

Ngày 2/12/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát bầu 

trời mùa thu. 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Mèo đuổi chuột. 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với các 

đồ chơi trong sân 

trường 

Ngày 3/12/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây lá 

tròn 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Bóng tròn to 

3. Chơi tự do:  

 - Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

Ngày 4/12/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát đồ 

chơi trong sân 

trường 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Đi lên xuống 

cầu thang 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

Ngày 5/12/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát tranh 

quang cảnh 

đường phố 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Cáo ơi ngủ à 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 
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trong sân trường các đồ chơi 

trong sân trường 

trong sân trường 

Mẹ 

yêu 

của bé 

 

Ngày 8/12/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

hoa lan 

2. Trò chơi vận 

động: 

-Nhún bật tại 

chỗ 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

Ngày 9/12/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

cảnh ở sân trường 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Chi chi chành 

chành 

3. Chơi tự do: 

 - Trẻ chơi với 

các đồ chơi trong 

sân trường 

Ngày 10/12/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Bé nào ngoan 

hơn. 

3. Chơi tự do:  

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

 

Ngày 11/12/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát tranh 

gia đình 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Con bọ dừa 

3. Chơi tự do: 

 - Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

Ngày 12/12/25 

1. Quan sát: 

- Tranh kĩ năng: 

lễ giáo  

2. Trò chơi vận 

động: 

+Kéo cưa lừa xẻ 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

 

Người 

thân 

của bé  

Ngày 15/12/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết  

2. Trò chơi vận 

động:  

- Bé nào ngoan 

hơn 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

Ngày 16/12/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát tranh 

góc thư  viện 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Chi chi chành 

chành 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với các 

Ngày 17/12/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát một 

số đồ dùng trong 

gia đình 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Nu na nu nống. 

3. Chơi tự do: 

 - Trẻ chơi với 

Ngày 18/12/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

hoa trường em 

2. Trò chơi vận 

động: 

- trời nắng trời 

mưa 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

Ngày 19/12/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

hoa đuốc 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Chi chi chành 

chành 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 
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các đồ chơi 

trong sân trường 

 

đồ chơi trong sân 

trường 

các đồ chơi 

trong sân trường 

các đồ chơi 

trong sân trường 

các đồ chơi 

trong sân trường 

5 Vệ sinh-Ăn 

ngủ 

- Biết thể hiện một số nhu cầu ăn, ngủ 

+ Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ 

+ Tập luyện nề nếp thói quen trong ăn uống: không nói chuyện trong khi ăn... 

+  Luyện một số thói quen tốt trong ăn uống sinh hoạt: Biết cất bát, cất ghế khi ăn xong.... 

 

 

6 Chơi 

– tập 

theo ý 

thích 

buổi 

chiều 

 

 

Đồ 

dùng 

gia 

đình 

Ngày 24/11/25 

- Trò chơi: Bé 

nào ngoan hơn 

- Trẻ ôn bóp, 

gõ,lắc, lăn chai 

 

Ngày 25/11/25 

- Nghe cô kể 

chuyện về chủ đề 

 

Ngày 26/11/25 

- Trò chuyện với 

trẻ về một số 

người thân trong 

gia đình 

- Trẻ chơi bước 

qua bao cát 

 

Ngày 27/11/25 

- Xem tranh, 

sách truyện 

trong góc thư 

viện 

 

Ngày 28/11/25 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu gương 

bé ngoan. 

 

Ngày 1/12/25 

- Trò chuyện về 

một số người 

thân trong gia 

đình bé. 

- Trò chơi: 

Chiếc hộp kì 

diệu 

 

Ngày 2/12/25 

- Tập chào, tạm 

biệt khi được 

nhắc nhở 

- Trẻ chơi bước 

qua bao cát 

Ngày 3/12/25 

- Cùng cô đọc 

thơ về chủ đề 

- Trẻ ôn bóp, gõ 

, lắc, lăn chai 

 

Ngày 4/12/25 

- Nhận biết một 

số vật dụng 

nguy hiểm 

không được 

phép sờ vào  

Ngày 5/12/25 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu gương 

bé ngoan. 
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Mẹ 

yêu 

của bé 

Ngày 8/12/25 

- Chơi/tập: nhặt 

quả bòm bom 

thả vào rổ 

 

Ngày 9/12/25 

- Tập cho trẻ thói 

quen biểu lộ tình 

cảm với ông bà, 

bố mẹ, "Chào, dạ, 

tạm biệt, ạ, 

vâng…" 

- Hướng dẫ trẻ 

giữ gìn đồ dùng 

gia đình 

 

Ngày 10/12/25 

- Nghe cô kể 

chuyện về chủ 

đề 

- Chơi/tập: Tạm 

biệt cô, các bạn 

khi về. 

Ngày 11/12/25 

- Cùng cô hát 

một số bài hát 

về chủ đề. 

 

Ngày 12/12/25 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu gương 

bé ngoan 

 

Người 

thân 

của bé 

 

Ngày 15/12/25 

- Cùng cô đọc 

thơ về chủ đề 

 

Ngày 16/12/25 

- Trò chơi:  " Bế 

em, cho em ăn, 

cho em uống 

nước…" 

- Nhận biết đồ 

dùng màu xanh- 

đỏ 

 

Ngày 17/12/25 

- Tập cho trẻ 

thói quen biểu lộ 

tình cảm với ông 

bà, bố mẹ, 

"Chào, dạ, tạm 

biệt, ạ, vâng…" 

 

Ngày 18/12/25 

- Nhận biết một 

số vật dụng 

nguy hiểm 

không được 

phép sờ vào  

Ngày 19/12/25 

Liên hoan văn 

nghệ, nêu gương 

bé ngoan 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH: 

 

Khu vực 

chơi 
Mục đích – yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

Tuần 

1 

Tuần 

2 

Tuần 

3 

Tuân 

4 

1. Thao 

tác vai 

- Trẻ biết cách bế em đúng 

cách, không để em bé nằm 

xuống đất 

- Bế em bé 

 
- Búp bê, giường búp bê  x  x 

-  Trẻ biết sử dụng bát, 

thìa, nồi…khuấy bột  xúc 

cho em ăn, rót nước cho 

em uống. 

- Cho em bé ăn, uống 
- Búp bê, bát, thìa, ca 

cốc, bình... 
 x  x 

- Trẻ biết thực hiện hành 

động chơi trong tình 

huống "em sốt": sờ trán 

xem em có nóng không, 

đắp khăn cho em, tiêm 

thuốc... 

- Chăm em ốm 

- Em búp bê 

- Giường ngủ 

- Bộ dụng bác sĩ 

 

x  x  

2. Hoạt 

động với 

đồ vật, 

đồ chơi 

 

 

- Trẻ nhận biết đúng đồ 

dùng, trang phục của mẹ 

- Tìm đồ dùng, trang phục 

cho mẹ 

 

- Tranh lô tô 

- Bảng chơi 
x   

 

- Trẻ nhận biết đúng đồ 

dùng, trang phục của bà 

 

- Tìm đồ dùng, trang phục 

cho bà 

 

- Tranh lô tô 

- Bảng chơi 
 x   
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-Trẻ ghép đúng tranh đồ 

dùng gia đình 

 

-Ghép tranh 

 

 

- Tranh đồ dùng gia đình 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

- Trẻ  chỉ, nói tên, hoặc 

lấy hoặc cất đúng đồ chơi 

có kích thước to-nhỏ theo 

yêu  cầu 

- Nhận biết to-nhỏ 

 

- Mẫu 

- Đồ chơi có kích thước 

to nhỏ 

- Tranh lô tô to -nhỏ 

- Bảng chơi 

x  x  

- Biết cách đóng cọc bàn 

gỗ 
- Đóng cọc bàn gỗ 

-  Bộ đóng cọc 

 
x    

- Biết cách bỏ sỏi vào hộp, 

lấy sỏi ra khỏi hộp 
- Bỏ vào lấy ra - Sỏi các màu  x  x 

3. Nghệ 

thuật 

 

- Trẻ cầm bút đúng cách, 

tô màu đẹp không chờm ra 

ngoài 

- - Tạo hình:Di màu chân 

dung bà, chân dung mẹ, đồ 

dùng gia đình, vẽ cuộn len, 

nặn đôi đũa 

- Tranh rỗng đồ dùng: cái 

mũ, ba lô, đôi dép... 

- Sáp màu, đất nặn 

x x x x 

- Trẻ thuộc lời bài hát, hát 

và VĐ theo lời bài hát 

- Biết cách chơi với dụng 

cụ âm nhạc 

-  Âm nhạc: Múa hát các 

bài hát trong chủ đề. 

- Chơi với các dụng cụ âm 

nhạc 

- Dụng cụ ậm nhạc 

- Đàn nhạc giai điệu các 

bài hát trong chủ đề 

 x  x 

- Trẻ biết cách cầm sách, 

giở sách, giữ gìn sách. 

- Sách truyện: xem sách 

truyện về chủ đề 

- Sách truyện về chủ đề 

x x x  

- Trẻ biết xem tranh gọi 

được  tên đồ dùng trong  

tranh 

- Xem tranh và gọi tên các 

nhân vật, sự vật, hành 

động gần gũi trong tranh 

   x 
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4. Vận 

động 

- Trẻ thực hiện các vận 

động đúng kỹ năng 

- Bé đi trong hộp sữa 

 

- Hộp sữa, vạch đích 

 

 

 

x 

 

 

 
 

- Chơi cùng chai nhựa 

 
- Chai nhựa 

 

 

 

 

 

x 

 

 

-  TC: Kéo xe 

- Xe ô tô 

- Dây xâu vòng, các hạt 

vòng 

 

x   x 

- Chơi trò chơi dân gian: 

nu na nu nống, tập tầm 

vông 

- Tranh trò chơi dân gian  x x  
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